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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

  BOD  Nhu cầu ôxy sinh học. 

BOD5  Nhu cầu ôxy sinh hóa sau 5 ngày ở nhiệt độ 200C 

COD  Nhu cầu ôxy hóa học 

CECR  Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng Đồng 

DO  Tổng oxy hòa tan trong nước 

NH4
+  Amoni 

NO3
-  Nitrat 

NO3
-  Nitrit 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

PO4
3-  Phosphat 

TCVN  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCMT Tổng cục môi trường 

TCCP  Tiêu chuẩn cho phép 

TSS  Tổng chất rắn lơ lửng 

UBND Ủy ban nhân dân 

WQI  Chỉ số chất lượng nước 

WQISI  Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số 


